
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-HĐND   Tuyên Quang, ngày        tháng 6 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Về phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ hai,  

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Thực hiện Kết luận số 206-KL/TU ngày 19 tháng 5 năm 2021 của            

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công các       

cơ quan, đơn vị  chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIX (dự kiến tổ chức trong 03 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 

ngày 20 tháng 7 năm 2021) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh như sau: 

A. TÀI LIỆU KỲ HỌP 

I. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh  

1.1. Các báo cáo về: 

a) Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2021. 

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng cuối năm 2021. 

c) Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 

6 tháng đầu năm 2021; kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí viện trợ; kinh phí cấp 

theo ngành dọc và các quỹ địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2021; một số      

nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách         

địa phương 6 tháng cuối năm 2021. 

d) Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí 6 tháng đầu năm 2021. 

đ) Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021. 

e) Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021. 

f) Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVIII. 
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g) Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua hội nghị tiếp xúc cử tri        

vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu     

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1.2. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết về:  

a) Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh   

Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 14/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh       

Tuyên Quang). 

b) Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, 

dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

c) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về việc thông qua bảng giá đất 05 năm 

(2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

d) Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày 

công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(thay thế Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của          

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi 

phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). 

đ) Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa,      

sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

e) Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025. 

f) Các dự thảo nghị quyết khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có). 

* Lưu ý: Các dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật hồ sơ,       

tờ trình phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

2.1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIX. 

2.2. Các báo cáo về: 

a) Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng         

nhân dân tỉnh. 

c) Tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 
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d) Các báo cáo khác (nếu có). 

2.3. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: 

a) Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

c) Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2.4. Các tài liệu liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

2.5. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng  

nhân dân tỉnh khóa XIX. 

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Báo cáo về công tác của ngành Kiểm sát 6 

tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

4. Tòa án nhân dân tỉnh: Báo cáo kết quả công tác của ngành Tòa án nhân 

dân 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

5. Cục thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 

6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

6. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Thông báo của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về hoạt động tham gia xây dựng 

chính quyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

7. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

7.1. Ban Kinh tế - Ngân sách  

a) Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 

6 tháng cuối năm 2021. 

 b) Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và     

dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm;  

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021. 

c) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò,        

khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang). 

d) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án 

thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

đ) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

20/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

e) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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7.2. Ban Văn hóa - Xã hội  

a) Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ  

công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

b) Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã 

hội, chính sách tôn giáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hoá 

- xã hội, chính sách tôn giáo 6 tháng cuối năm 2021. 

c) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025. 

7.3. Ban Pháp chế 

a) Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ  

công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

b) Báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng,  

an ninh, trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021. 

c) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định phụ cấp hằng tháng đối với 

thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm 

nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Nghị quyết số          

19/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ    

tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). 

d) Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVIII. 

7.4. Ban Dân tộc  

a) Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ  

công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

b) Báo cáo thẩm tra về tình hình công tác dân tộc và thực hiện các         

chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng        

đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

II. Mốc thời gian lấy số liệu trong các báo cáo: Số liệu trong báo cáo tính 

đến hết tháng 6 năm 2021. 

III. Số lượng, thời gian gửi tài liệu 

1. Tài liệu gửi các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 

1.1. Cơ quan, đơn vị chuẩn bị: Tại khoản I, Mục A Thông báo này. 

1.2. Tài liệu gửi bằng văn bản giấy, bao gồm:  

Các loại báo cáo; tờ trình; dự thảo nghị quyết; báo cáo thẩm định và báo cáo 

giải trình tiếp thu ý kiến đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình: 

Mỗi loại 20 bản. Riêng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021: 35 bản. 
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1.3. Tài liệu gửi bằng bản mềm điện tử theo địa chỉ hdndtq@gmail.com, 

bao gồm: Các loại báo cáo; tờ trình; dự thảo nghị quyết; bản tổng hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý và tài 

liệu khác (nếu có); báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đối với dự thảo nghị quyết do 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình; báo cáo thẩm định; báo cáo thẩm tra của các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh.  

1.4. Thời gian gửi tài liệu đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh: Trước ngày 03 tháng 7 năm 2021. 

2. Tài liệu phục vụ các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh 

2.1. Cơ quan chuẩn bị: Các cơ quan nêu tại khoản I, Mục A Thông báo này. 

2. 2. Tài liệu gửi bằng văn bản giấy, bao gồm:  

Các loại báo cáo; tờ trình; dự thảo nghị quyết; báo cáo thẩm định và báo cáo 

giải trình tiếp thu ý kiến đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình: 

Mỗi loại 20 bản. 

2.3. Tài liệu gửi bằng bản mềm điện tử theo địa chỉ hdndtq@gmail.com, 

bao gồm: Các loại báo cáo; tờ trình; dự thảo nghị quyết; bản tổng hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý và tài 

liệu khác (nếu có); báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đối với dự thảo nghị quyết do 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình; báo cáo thẩm định; báo cáo thẩm tra của các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.4. Thời gian gửi tài liệu đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh: Trước ngày 10 tháng 7 năm 2021. 

3. Thời gian gửi tài liệu cho đại biểu 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh gửi tài liệu đến 

đại biểu trên hệ thống phần mềm quản lý, điều hành kỳ họp và tài liệu bằng văn 

bản giấy đến đại biểu trước ngày 10 tháng 7 năm 2021. 

B. TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI 

I. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị: Dự kiến nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo về: 

2.1. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021. 

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng cuối năm 2021. 

2.3. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11,          

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

mailto:hdndtq@gmail.com
mailto:hdndtq@gmail.com
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2.4. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí 6 tháng đầu năm 2021. 

2.5. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021. 

2.6. Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021. 

2.6. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua Hội nghị tiếp xúc cử tri vận 

động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các báo cáo gửi Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Đoàn đại biểu    

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh) trước ngày 03 tháng 7 năm 2021, mỗi loại       

10 bản và gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ: hdndtq@gmail.com 

II. Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai do Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh chuẩn bị  

1. Văn bản về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIX. 

2. Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIX. 

Số lượng: Mỗi loại 10 bộ. 

Thời gian gửi tài liệu cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Trước ngày 

30/7/2021. 
  
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;  

- Cục thi hành án dân sự tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn hóa, thể thao và 

Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng             

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Thị Thanh Trà 
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